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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NGÀNH ….
(Ban hành theo Quyết định số … ……/QĐ-ĐHTN ngày …… tháng …… năm 20 … của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)


I. Mô tả chương trình đào tạo
1. Thông tin về chương trình đào tạo
	Tên chương trình (Tiếng Việt)
	

	Tên chương trình (Tiếng Anh)
	

	Mã ngành
	

	Trường cấp bằng
	

	Tên gọi văn bằng
	

	Trình độ đào tạo
	

	Hình thức đào tạo
	

	Thời gian đào tạo
	

	Đối tượng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh
	

	Thang điểm đánh giá
	

	Điều kiện tốt nghiệp
	

	Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
	

	Học tập nâng cao trình độ 
	

	Chương trình tham khảo khi xây dựng
	

	Thời gian cập nhật bản mô tả CTĐT
	


2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Tầm nhìn- Sứ mạng- Triết lý giáo dục của Nhà trường
2.2. Mục tiêu chung
2.3. Mục tiêu cụ thể
2.3.1. Về kiến thức
M1. …
M2. …
2.3.2. Về kỹ năng, thái độ
M3. …
M4. …
M5. …
M6. …
…
2.3.3. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học
….
Mn. …
3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
4. Chuẩn đầu ra
4.1. Kiến thức
+Kiến thức chung
C1. …
C2. …
+Kiến thức chuyên môn
C3. …
C4. …
C5. …
4.2. Kỹ năng
+Kỹ năng chung
C6. …
C7. …
+Kỹ năng chuyên môn
C8. …
C9. …
C10. …
4.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
C11. …
C12. …
…
Cn. …
5. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	Mục tiêu
của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	
	Kiến thứcchung
	Kiến thức chuyên môn
	Kỹ năng chung
	Kỹ năng chuyên môn
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	C11
	C12
	…
	Cn

	M1
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M2
	
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M3
	
	
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M4
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	

	M5
	
	
	×
	
	×
	
	
	×
	
	×
	
	×
	
	×

	M6
	
	
	
	
	
	×
	×
	
	×
	
	×
	
	×
	

	M7
	×
	
	×
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	×

	M8
	
	
	
	
	×
	
	×
	
	×
	
	×
	
	×
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Phương pháp kiểm tra đánh giá
II. Mô tả chương trình dạy học
1. Cấu trúc chương trình dạy học
Khối lượng kiến thức toàn khóa: …. TC
(Không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)
· Kiến thức giáo dục đại cương:
· Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
- Kiến thức cơ sở ngành:
- Kiến thức ngành:
- Kiến thức chuyên ngành 
- Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (nếu có):
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần chuyên môn thay thế:
· Giáo dục thể chất:
· Giáo dục Quốc phòng:
2. Nội dung đào tạo
2. 1. Kiến thức giáo dục đại cương
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	



Nhóm học phần thay thế các học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3 ,Tiếng Anh 4 đối với sinh viên nước ngoài: 
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	



2. 2. Kiến thức giáo dục thể chất
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	


2. 3. Kiến thức Giáo dục quốc phòng
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	



Nhóm học phần thay thế các học phần Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên nước ngoài: 
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	



2.4. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.4.1. Kiến thức cơ sở ngành
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	


2.4.2. Kiến thức chuyên ngành
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	


2.4.3. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (nếu có)
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	


2.4.4. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần chuyên môn thay thế
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	


3. Kế hoạch giảng dạy 
	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	BB
	TC

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng học kỳ 1:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng học kỳ 2:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Ma trận quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	TT
	Tên học phần
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	
	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	…
	Cn

	1
	HP1
	1
	
	2
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	2
	HP2
	
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k
	HPk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	



Ghi chú:  Mức độ đóng góp của các học phần với chuẩn đầu ra được mã hóa như sau: 
1 = đóng góp mức thấp
2 = đóng góp mức trung bình
3 = đóng góp mức cao	
Để trống = không đóng góp.
5. Mô tả vắn tắt các học phần
5.1. Mã HP, tên học phần, Số TC (LT/TH)
        (Mô tả vắn tắt nội dung học phần)
5.2. Mã HP, tên học phần, số TC (LT/TH)
      (Mô tả vắn tắt nội dung học phần)
……
6. Đề cương chi tiết các học phần
Thực hiện theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHTN ngày …… tháng…. … năm 20 … của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành chương trình đào tạo ngành ....
7. Đối sánh với các chương trình đào tạo
· Chương trình đào tạo nước ngoài
· Chương trình đào tạo trong nước


MỤC LỤC


	HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG KHOA






	



MỘT SỐ QUY ĐỊNH
1. Các ký hiệu
M: Mục tiêu của chương trình đào tạo
C: Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
MT: Mục tiêu học phần
H: Chuẩn đầu ra học phần
HP: Học phần
TH: Thực hành
LT: Lý thuyết
BB: bắt buộc
TC: tự chọn
2. Cấu trúc Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học
- Trang bìa.
- Trang lót.
- Nội dung (kèm quyết định ban hành).
- Mục lục.	
- Ký duyệt Trưởng khoa và Hiệu trưởng ở trang sau cùng.	
3. Định dạng chi tiết
- Page size: A4 (Width: 21 cm, Height: 29.7 cm).
- Margins: Top 2 cm; Bottom 2 cm; Left 3 cm; Right 1,5 cm.
- Font: Times New Roman.
- Font size: 12 (cho toàn bộ các nội dung).
- Spacing: Before: 0 pt; After: 0 pt; Line spacing: Single.
- Sử dụng in đậm, hay in thường theo mẫu bản Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học.
